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ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 

Bài 1. Hình dưới đây thể hiện các phép toán. Hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?. 

                                    +             +             +              = 16 

                                     x         = 8  

                                     -          = 3             

                                    +           ×           = ?                    

………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………….…………………………. 

Bài 2. Ann và Peter sống trên một con đường và trên cùng một dãy nhà. Biết rằng 

bên trái nhà Ann có 13 ngôi nhà và bên phải có 27 ngôi nhà. Nhà Peter thì ở chính 

giữa đoạn đường. Hỏi có bao nhiêu ngôi nhà ở giữa nhà Ann và Peter? 

 

 

 

 

(A) 6                       (B) 7                     (C) 8                    (D) 14                   (E)21 

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………….….………………

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………….…………. 

Bài 3. George có một mảnh giấy trên đó có hai số có ba chữ số nhưng một số chữ 

số đã bị xóa đi. George nhớ rằng tổng các chữ số của hai số là bằng nhau. Tờ giấy 

nào sau đây là tờ giấy chứa số của George? 

(A) 8*6 và 1*1                        (B) 777 và *2*                         (C) 444 và *11 

(D) 1** và 298                        (E) 112 và 8**        

…………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..……………… 

Nhà Ann 



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 

Bài 1. Maria đã trồng được một số cây. Biết rằng số cây năm nay cô trồng bằng 

tổng số cây hai năm trước có trồng. Năm 2008 cô trồng 60 cây, năm 2009 cô trồng 

96 cây. Hỏi năm 2006 cô trồng bao nhiêu cây? 

…………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 2. Một hình tròn được chia thành các phần bằng nhau, như hình bên. Hỏi đã bị 

mất bao nhiêu miếng? 

 

 

 

                                                                       ? 

 

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………….………………. 

Bài 3. Niki đã viết lên bảng các số 1; 2; 8 và 9. Sau đó ghép bốn số đó thành hai số 

có hai chữ số và tính tổng chúng. Tìm hai số đó để tổng thu được là lớn nhất? 

…………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………….………………. 

Bài 4. Một con thuyền bắt đầu chuyển đi vào chiều thứ bảy và cập bến lúc 7 giờ 

chiều ngày hôm sau. Vào lúc 6 giờ sáng ngày chủ nhật thì thuyền đi được nửa 

quãng đường. Hỏi thuyền đã xuất phát lúc mấy giờ? 

(A) 5 giờ chiều                         (B) 6 giờ chiều                        (C) 7 giờ chiều 

(D) 8 giờ chiều                         (E) Không xác định được 

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………….….………………

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………….….……………… 



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 

Bài 1. Ba bạn Đào, Trúc và Mai đến thư viện trường mượn sách và mượn tất cả 15 

cuốn sách. Vài hôm sau, Đào đến thư viện trả 1 cuốn sách, Trúc trả 2 cuốn sách và 

Mai trả 3 cuốn sách. Sau khi trở về 3 bạn có cùng số sách. Hỏi Mai đã mượn bao 

nhiên cuốn sách lúc đầu? 

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………….….………………

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………….……….…

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 2. Có tất cả bao nhiêu bàn tay phải? 

 

 

(A) 3                      (B) 4                        (C) 5                      (D)6                        (E) 7 

Bài 3. Trong hình bên con vật nào nặng thứ hai? 

 

 

 

 

 

 

(A)                         (B)                         (C)                             (D)  

 

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ có dấu chấm hỏi? 

                                               1          2          4          5 

                                                     3          6          9 

                                                          9         15 

                                                                ? 

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………….….………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….………….  



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 

Bài 1. Ana bắn ba mũi tên vào một mục tiêu. 

Trong lần bắn đầu tiên cô được 6 điểm và vị trí các mũi tên như hình 1. 

 

 

                                                 

                                                     Hình 1 

Trong lần bắn thứ hai cô được 8 điểm và vị trí các mũi tên như hình 2. 

 

 

 

                                                      Hình 2 

Trong lần bắn thứ ba vị trí các mũi tên như hình 3. 

                     

 

                                                    Hình 3 

Hỏi lần ba Ana được bao nhiêu điểm? 

(A) 8                 (B) 10               (C) 12                (D) 14                (E) 16 

Bài 2. Chiều dài quyển vở gấp 2 lần chiều dài cái bút, chiều dài chiếc bàn phím gấp 

2 lần chiều dài quyển vở. Nếu chiều dài chiếc bút là 6cm thì chiều dài chiếc bàn 

phím là bao nhiêu? 

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………….….………………

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………….……….…

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

Bài 3. Mark có một vài thanh có chiều dài là 5cm và chiều rộng là 1 cm. Mark ghép 

thành một cái hàng rào (như hình bên). Tính chiều dài hàng rào? 

                    5cm 

      1cm 

 

………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………….….………………  


